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T T L CcCĐ
Ng Văn Dự

P17

CĐ
Phan Thu Lan

P17

Aa
P18

V
Ng Thị Hợp

CdQpCĐ
Ng Văn Dự

P17

CĐ
Ng Bích Liên

P17

A HA T T VS A LL SvTd
Trường Giang

ĐCnTin
Ng Thị Thuý(Tin)

M1

H H ShS Cn

LLHV Cc HCĐ
Ng Tiến Hùng

P15

CĐ
Ng Thị Thuý

P15

AAS Cn L Aa
P18

Td
Quang Sỹ

Tin
Ng Thị Thuý(Tin)

M1

TT V
Ng Thị Hợp

CĐ
Ng Kim Liên

P15

CĐ
Ng Thị Thuý

P15

A H SvCdĐ S TTQp ShCn

T T A CcCĐ
Ng Huyền

P15

CĐ
Trần Hải

P15

Aa
P18

H VVSvCn AATd
Ng Thế Thông

Tin
Ng Thị Thuý(Tin)

M1

HCd LSCn TT V
Lê Thị Sỹ

Đ A Qp ShCĐ
Ng Huyền

P15

CĐ
Lê Thị Sỹ

P15

L S

L L V
Ng Thị Hợp

CcTd
Ng Thế Thông

Tin
Ng Thị Thuý(Tin)

M1

AQpAa
P18

H Cn TT TTCd ACĐ
Ng Thị Ngoan

P17

CĐ
Vũ Kim Ngân

P17

S AACĐ
Trần Thoa

P17

CĐ
Ng Thị Ngoan

P17

H Sv Đ LV ShSCn

L ATd
Ng Thị Hoa

CcAa
P18

STin
Ng Thị Thuý(Tin)

M1

T T LCd Qp V
Ng Hải Yến

CĐ
Hoàng Ninh

P15

CĐ
Ngô Thạch Tú

P15

L H VA Cn T TSv ĐCn HH A ShCĐ
Phạm Hương

P18

CĐ
Ngô Thạch Tú

P18

S

L CcTTCĐ
Phạm Hải

P18

CĐ
Lê Ngọc Mai

P18

S CdV HSv Cn ACĐ
Ng Thị Nhung

P18

CĐ
Lê Ngọc Mai

P18

Aa
P18

AA QpTd
Ng Thị Hoa

HĐTin
Hữu Thị Lan

M2

V
Ng Hải Yến

T TCn L LA ShS

L HA S Cc V
Lại Thùy Dương

Cd ACĐ
Ng Thế Huệ

P18

Aa
P18

CĐ
Ng Thanh Loan

P18

VV QpCĐ
Lại Thùy Dương

P18

TTCĐ
Ng Thanh Loan

P18

Đ Cn LHTd
Ng Thế Thông

A A CnTin
Hữu Thị Lan

M2

T T SvS Sh

TT CcAA Qp V
Trần Thị Loan

Aa
P18

L TTd
Ng Thế Thông

CnTin
Hữu Thị Lan

M2

Cd VALH Sv VCĐ
Trần Thị Loan

P15

CĐ
Đỗ Thủy

P15

S Đ Cn T ShCĐ
Đỗ Thủy

TNL

ACĐ
Ng Thị Hằng

TNL

H S

T TL CcH SvV Aa
P18

SCn ATd
Quang Sỹ

ĐTin
Hữu Thị Lan

M2

A AQp H Cn T V CdACĐ
Vũ Kim Ngân

P18

CĐ
Ngô Thạch Tú

P18

S TL ShV
Trần Thị Loan

CĐ
Trần Thị Loan

P17

CĐ
Ngô Thạch Tú

P17

T A CcCĐ
Lê Ngọc Mai

TNL

CĐ
Ng Thị Hợp

TNL

Aa
P18

H Sv V
Ng Thị Hợp

AS LCĐ
Ng Thế Huệ

P17

CĐ
Lê Ngọc Mai

P17

Đ TT LVTd
Ng Thị Hoa

CnTin
Hữu Thị Lan

M2

TCd AAS VQp ShHCn

L HHCc Sv AA Td
Đỗ Thị Hồng

TT Tin
M2

V L Qp L. TCn LA H CĐ
Trần Thị Toan

P15
V

Đỗ Thị Lan

CdĐ CĐ
Lê Thị Thơm

P15
T TSv H S ShT CĐ

Phan Thị Hường

P15
Cn

HCc CĐ
Phạm Ngọc Huệ

P15
TT Sv CdA Đ CĐ

Lê Thị Thơm

P15
TV LQp TTS V

Ng Hải Yến

L AL. Td
Trường Giang

Tin
M2

LH AH. CĐ
Phạm Thanh Hương

P17
Cn H ShT SvCn

AACc Td
Quang Sỹ

LSv Tin
M2

ĐCd CĐ
Nguyễn Thị Phương Anh

P17
LL Cn A A HT Cn V

Phạm Đoàn

H CĐ
Phạm Hữu Đoàn

P17
TT V. CĐ

Hữu Thanh Huyền

P18
T A.Sv V Qp ShTT. S

S Td
Ng Thế Thông

Cc A A H Tin
M1

ĐQpA. V V LL A AT Cd CĐ
Ng Hải Yến

P18

CĐ
Ng Thị Ngoan

P18

T TSv V HV
Ng Hải Yến

T Cn Sh CĐ
Ng Thị Ngoan

P18

CĐ
Trần Hải

P18

T T SvCn

Cc CĐ
Ng Thị Ngoan

P17

TT Sv V CĐ
Hoàng Ninh

P17

H V
Hán Kim Thoa

H.S A A QpT T AHSv LL. ĐCd Td
Ng Thế Thông

T. TCn Tin
M2

H Sh CĐ
Ng Thị Ngoan

P17

CĐ
Trần Thị Toan

P17

CnLL

H CcA T Cn CdQp ĐT V LA HV
Đỗ Thị Lan

ASv HTd
Trường Giang

TTSv STin
M1

LL ShT Cn

CcLAT Cn QpTT S V H A CdTd
Trường Giang

LT T SvTin
M1

V
Đỗ Thị Lan

Đ HSv H ShLACn

CcV
Hán Kim Thoa

T H CdL T T Cn TV Td
Trường Giang

Qp LSvS CnTin
M1

ĐA TH Sv ShLA AH

A CcTT L Đ Cd QpTd
Quang Sỹ

H CnTin
M2

TL A T TVCn A AV
Trần Thị Loan

Sv S ShH SvV

L CcA TT LTd
Quang Sỹ

TTS CnTin
M1

V
Trần Thị Loan

Cd QpVV Cn Đ HAA Sv H ShAT Sv

LH Td
Đỗ Thị Hồng

Cc T.T Tin
Lại Hường

M1

HVQp A T HAH SĐ L ACd L. T CnL ASv. Đ V
Hán Kim Thoa

ShTSv

HCc L.T T Cn Td
Đỗ Thị Hồng

Qp T.TĐ Tin
Lại Hường

M2

H AH. Sv.Đ L CdAA Sv LLV
Phạm Đoàn

T HV ShA S

LVCc VS Cn V
Lê Thị Sỹ

A Cd H AA T Sv LCdA Td
Ng Thị Hoa

Đ T Tin
Lại Hường

M2

TT SĐĐ HV ShQp T.

HVCc H.Sv CnH TT Đ H QpA A Đ L L AA. Sv L Cd Td
Ng Thị Hoa

L.T.T Tin
Hữu Thị Lan

M2

V
Phạm Đoàn

ShTS

V
Hán Kim Thoa

ACc S H H.T. TĐ Cn HA.TĐ L LA A Td
Đỗ Thị Hồng

Sv. Tin
Hữu Thị Lan

M1

LCdL. TT HV ShQp Sv

H VCc Qp T V
Lê Thị Sỹ

A Td
Trường Giang

TS Tin
Hữu Thị Lan

M1

LV AV. Đ H Cd AĐ. T Cn LACd. Đ ShT. S.TSv

HACc QpA. H V
Đỗ Thị Lan

Cd H L HL. TT L LT Td
Đỗ Thị Hồng

SvĐ Tin
Hoàng Thuỷ

M1

CnVSv. TĐ AA ShT S

LCc Qp TT L VCd Td
Trường Giang

Cn A Tin
Hoàng Thuỷ

M1

H VTT S V
Lại Thùy Dương

AĐ Đ AA ĐCd Sv H ShV.S. T

V
Lại Thùy Dương

ACc S VV Đ.Cd. Đ HVA TT LCd AT.T LA Td
Ng Thị Hoa

CnSvĐ Tin
Hoàng Thuỷ

M1

H ShQp S.T

Td
Ng Thị Hoa

HACc L. H. Tin
Lại Hường

M2

LLH A. T HCn TT Đ VCd A Sv.Đ L V
Đỗ Thị Lan

A Sv ShQp T. TS
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12A1
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
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